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LỜI NÓI ðẦU 
 
 Giáo trình ðịa lý tự nhiên ñại cương (Trái ñất - Thạch quyển) ñược biên soạn dựa trên 

nhiều tài liệu, giáo trình như ñã xuất bản như Cơ sở ðịa lý tự nhiên tập 1, tập 2 (Lê Bá Thảo 

chủ biên), ðịa hình bề mặt trái ñất (ðỗ Hưng Thành, Phùng Ngọc ðĩnh) và nhiều nguồn tư 

liệu có liên quan ở một số trường ñại học, cao ñẳng của nước ta. Giáo trình cũng cập nhật 
những nội dung mới trong nhiều tài liệu nước ngoài như The Earth An Introduction to 

Physical Geology (Edward J. Tarbuk và Frederick K. Lutgens), Physical Geology - Exploring 

The Earth (James Monroe và Reed Wicander)… 

 Nội dung giáo trình ñược chúng tôi biên tập nhằm ñáp ứng hai yêu cầu sau: 

- Cung cấp lượng kiến thức cơ bản, cần thiết cho sinh viên về Trái ñất, Thạch quyển - 

ñịa hình bề mặt trái ñất, làm cơ sở ñể học tốt các môn học khác và vận dụng kiến thức ñã học 

vào thực tiễn cuộc sống. 

- Giáo trình phải gợi mở cho người học những hướng suy nghĩ, cách giải quyết vấn 

ñề thông qua hệ thống kiến thức và những ví dụ thực tiễn theo từng nội dung của giáo trình. 

 Nội dung của giáo trình ðịa lý tự nhiên ñại cương ñược cấu trúc như sau: 

 Phần 1: Trái ñất. Phần này cung cấp những kiến thức về Trái ñất, Vũ trụ, vận ñộng của 
Trái ñất và hệ quả ñịa lý của các vận ñộng ñó.  

 Biên soạn: ThS Phan Thái Lê. 

 Phần 2: Thạch quyển - ñịa hình bề mặt Trái ñất. Phần này ñề cập ñến những khái niệm 
chung về thạch quyển, ñịa hình; Cung cấp kiến thức cơ bản về ñặc ñiểm hình thái và quá trình 

hình thành những dạng ñịa hình chính trên Trái ñất.  

 Biên soạn: TS Nguyễn Hữu Xuân. 

 Mặc dù ñã cố gắng nhiều ñể nội dung giáo trình ñáp ứng ñược yêu cầu của người học 
nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm 

tác giả rất mong nhận ñược sự chỉ bảo của các nhà khoa học, bạn bè ñồng nghiệp và những 

ñóng góp của các bạn sinh viên khi sử dụng tài liệu này. 

  

               Nhóm tác giả 
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PHẦN I: TRÁI ðẤT 

Chương 1. VŨ TRỤ VÀ HỆ MẶT TRỜI 

1.1. Một số giả thuyết về sự hình thành Vũ trụ  

1.1.1. Các quan niệm về Vũ trụ 

Từ khi loài người xuất hiện, Vũ trụ ñã trở thành một bức màn bí ẩn chứa ñựng 
nhiều ñiều mà xã hội loài người muốn khám phá, giải thích. Việc tìm hiểu về nguồn 
gốc Vũ trụ ñã ñược con người quan tâm từ rất sớm. Ở mỗi quốc gia, khu vực, tôn giáo 
lại có một cách hiểu khác nhau về Vũ trụ. Vì vậy, ñã có nhiều quan niệm về Vũ trụ 
như sau:  

- Theo triết học Phương Tây, Vũ trụ ñược hiểu là: “Toàn bộ thế giới hiện hữu 
mà con người nhận thức ñược”. 

- Theo triết học Phương ðông, Vũ trụ ñược quan niệm là: “Tứ phương, thượng 
hạ viết vũ, vãng cổ lai kim viết trụ”. Có nghĩa: bốn phương, trên dưới là Vũ, từ cổ ñến 
nay là Trụ. Vậy, có thể hiểu Vũ trụ là không gian và thời gian, ñây là hai yếu tố vĩnh 
cửu. 

- Trong Thiên văn học có hai trường phái quan niệm khác nhau về Vũ trụ. Một 
trường phái cho rằng “Vũ trụ là vĩnh cửu, vô thủy, vô chung” nghĩa là Vũ trụ tồn tại 
mãi mãi và không có mở ñầu cũng như không có kết thúc; trường phái còn lại quan 
niệm “Vũ trụ không phải là vĩnh cửu. Nó cũng có quá trình sinh ra, phát triển và tự 
tiêu diệt”. Theo trường phái này Vũ trụ ñược tạo ra từ một ñiểm “kỳ dị” hết sức nhỏ 
cách ñây khoảng 15 tỉ năm, sau một vụ nổ lớn (Big bang). Trong hai quan niệm trên, 
quan niệm sau có nhiều cơ sở khoa học ñang ñược chứng minh, ñặc biệt là sự phát 
hiện ra hiện tượng giãn nở của Vũ trụ ñang diễn.  

- Ngày nay, Vũ trụ ñược hiểu là “khoảng không gian bao la mà chúng ta nhận 
thức ñược, trong ñó có toàn bộ các thiên thể, kể cả Hệ Mặt Trời và Trái ðất”. 

Cùng với cách hiểu tương tự: “Vũ trụ là toàn bộ hệ thống không - thời gian 
trong ñó chúng ta ñang sống, chứa toàn bộ vật chất và năng lượng”. 

Như vậy, Vũ trụ là một cái gì ñó rất rộng lớn, không có giới hạn cả về không 
gian và thời gian. Trong khoảng không gian bao la ñó có sự tồn tại của các thiên thể 
luôn luôn vận ñộng. Các thiên thể ñó ñược phân chia thành các loại: sao, hành tinh, vệ 
tinh, tiểu hành tinh, sao chổi, thiên thạch, tinh vân…  

 1.1.2. Một số thuyết về nguồn gốc Vũ trụ 

- Talet (Thales VII - VI trước CN) nhà Toán học, Triết học Hy Lạp cho rằng 
nước là nguyên tố cơ bản của Vũ trụ, nước luôn vận ñộng nhưng trước sau không thay 
ñổi và do ñó hòa tan mọi vật. Bởi vậy nước là nguồn gốc của Vũ trụ. 

- Anaximăngñrơ (Anaximangdre 611 - 547 trước CN) nhà Triết học Hy Lạp 
cho rằng nguồn gốc của Vũ trụ là vô cực. Vũ trụ chia thành 2 mặt như khô và ướt, 
nóng và lạnh, rồi kết hợp với nhau phức tạp mà thành mọi vật như ñất, nước, không 
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khí, lửa… ðồng thời ông cho rằng Vũ trụ không ngừng phát triển, không ngừng hình 
thành, không ngừng sản sinh ra những vật mới. 

- Arixtôt (Aristote 384 - 322 trước CN) nhà Triết học Hy Lạp vĩ ñại tin rằng Vũ 
trụ ñược tạo nên bởi sự vận ñộng của 4 yếu tố ban ñầu: ðất, nước, không khí và lửa. 
Mỗi chuyển ñộng và biến ñổi của Vũ trụ có thể ñược giải thích trên cơ sở vận ñộng 
của các yếu tố này.   

- Thuyết Ngũ hành: Theo Triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật ñều phát sinh 
từ 5 nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua 5 trạng thái ñược gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, 
Kim và Thủy. 5 trạng thái này ñược gọi là Ngũ hành (không phải là vật chất như cách 
hiểu ñơn giản theo nghĩa ñen trong tên gọi của chúng mà ñúng hơn là cách quy ước 
của người Trung Hoa cổ ñại ñể xem xét mối tương tác và quan hệ của vạn vật). 

- Thuyết về khí: Coi sinh khí nguyên thủy là cơ sở hình thành Vũ trụ. Theo 
thuyết này thì phần nhẹ và trong suốt của khí là “nguyên thể dương” tức là trời, phần 
ñục và nặng của khí là “nguyên thể âm” tức là ñất. Âm và dương tương tác tạo thành 
vạn vật. 

Từ những quan niệm trên, chúng ta thấy mỗi tôn giáo, tín ngưỡng, thời ñại và 
khu vực lại có những quan niệm khác nhau về Vũ trụ, nhưng ñến khoa học hiện ñại 
ngày nay ñã chỉ ra rằng những quan niệm ñó còn rất mơ hồ và có ít cơ sở khoa học. 
ðến ñầu thế kỷ XX một thuyết mới về Vũ trụ ra ñời ñó là thuyết Big bang, thuyết này 
ñã nhanh chóng ñược nhiều người quan tâm. 

- Thuyết Big bang (Vụ nổ lớn): Theo nhà vật lý thiên văn và toán học G.Le 
Maitre (người Bỉ - 1927) thì: Vũ trụ là “Trứng Vũ trụ”, “Trứng” này là một nguyên tử 
nguyên thủy, chứa ñựng toàn bộ vật chất bị nén ép trong một không gian cực kỳ nhỏ 
bé, nên nó ñậm ñặc và nhiệt ñộ vô cùng cao. Nó ở trạng thái không ổn ñịnh và ñột 
nhiên tạo ra một vụ nổ vĩ ñại vào khoảng 13,7 ± 0,2 tỉ năm trước ñây. Vụ nổ ñã làm 
cho vật chất bắn tung ra tứ phía, tạo nên những ñám khí và bụi khổng lồ. Hàng tỷ năm 
sau khi nhiệt ñộ giảm thì ánh sáng mới xuất hiện, rồi hàng tỷ năm sau những ñám khí 
và bụi mới dần dần co lại dưới tác ñộng của lực hấp dẫn, chúng tự quay và cuộn xoáy 
lên, tạo thành những thiên hà hình xoắn ốc với vô vàn hệ sao.  

Thuyết Big bang mở ra một cách tiếp cận mới trong nghiên cứu Vũ trụ và ñã 
ñược nhiều nhà khoa học hưởng ứng rộng rãi. Hiện nay, thuyết này ñang ñược kiểm 
nghiệm và ñã có những cơ sở khoa học ñầu tiên, ñặc biệt là bằng cỗ máy gia tốc khổng 
lồ ñược ñặt ở biên giới giữa Thụy Sỹ và Pháp. 

1.1.3. Các mô hình Vũ trụ 

1.1.3.1. Mô hình Vũ trụ ðịa tâm của Clôt Ptôlêmê (Claude Ptolêmée)  

Clôt Ptôlêmê (100 – 170 sau CN), nhà toán học, thiên văn học Hy Lạp ñã ñưa ra 
mô hình Vũ trụ ðịa tâm ñể giải thích ñặc ñiểm chuyển ñộng của các thiên thể. 
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Clôt Ptôlêmê cho rằng Trái ðất 
là trung tâm Vũ trụ. Vũ trụ bị giới hạn 
bởi một mặt cầu chứa các ngôi sao cố 
ñịnh, mặt cầu quay xung quanh một 
trục qua tâm Trái ðất. Mặt Trời, Mặt 
Trăng và các hành tinh quay xung 
quanh Trái ðất. Người Hy Lạp cổ ñại 
và các nhà triết học thời Trung Cổ 
thường quy mô hình ðịa tâm ñi cùng 
với Trái ðất hình cầu. Vì thế nó không 
giống với mô hình Trái ðất phẳng 
từng ñược ñưa ra trong một số thần 
thoại. 

  

Mô hình Vũ trụ ðịa tâm không thể hiện ñúng bản chất của Vũ trụ, nhưng lại 
phù hợp với hiện tượng quay nhìn thấy của bầu trời. Bởi hàng ngày chúng ta thấy Mặt 
Trời, các vì sao cứ mọc ở phía ñông ñi qua ñầu chúng ta rồi lại lặn ở phía tây, hiện 
tượng này là do chúng ta ñứng trên Trái ðất ñang quay quanh trục rất nhanh theo 
hướng từ tây qua ñông nhìn về các thiên thể khác gần như ñứng yên. Vì vậy, có cảm 
nhận như là các thiên thể ñang quay quanh chúng ta chứ không phải chúng ta ñang 
quay (hiện tượng này giống như chúng ta ngồi trên tàu hỏa nhìn qua cửa kính khi tàu 
chạy, ta thấy mọi vật chạy ngược lại với chúng ta chứ không phải tàu chạy). Một thực 
tế là thời bấy giờ chưa có một quan niệm hay chứng minh nào về hiện tượng quay của 
Trái ðất. Ngoài ra, mô hình này còn phù hợp với giáo lý của nhà thờ, nên ñược Giáo 
hội bảo vệ. Vì vậy, ñã chi phối nền thiên văn học châu Âu trong suốt 14 thế kỷ, mãi tới 
thời kỳ Phục hưng thuyết này mới bị ñánh ñổ bởi thuyết Nhật tâm của Côpecnic. 

1.1.3.2. Mô hình Vũ trụ Nhật tâm của N. Côpecnic (N.Copernic 1473 – 1543) 

Mô hình Vũ trụ Nhật tâm của 
N.Côpecnic ra ñời vào năm 1543. Mô 
hình cho rằng Mặt Trời nằm yên ở trung 
tâm Vũ trụ, các hành tinh chuyển ñộng 
quanh Mặt Trời trên các quỹ ñạo tròn. 
Trái ðất quay quanh trục của nó trong 
khi chuyển ñộng quanh Mặt Trời. 

Mô hình này ñã mô tả ñúng về 
cấu trúc của Hệ Mặt Trời, người ta ñã 
giải thích một cách dễ dàng các ñặc 
ñiểm chuyển ñộng nhìn thấy của các 
thiên thể. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta 
chưa thể xác ñịnh ñược trung tâm của 
Vũ trụ nằm ở ñâu, quỹ ñạo chuyển ñộng 

Thổ tinh 

Mộc tinh 

Hỏa tinh 

Mặt trời 

Kim tinh 

Thủy tinh 
 Mặt trăng 

Trái ñất 

Hình 1.1. Mô hình Vũ trụ của C. Ptôlêmê 
Ptôlêmê 

Mặt trời 

Thủy tinh 
tinh 

Kim tinh 

Hỏa tinh 
 

Trái ñất 

 Mặt trăng 
trtraờng 

Hình 1.2. Mô hình Vũ trụ của N. Côpecnic 
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của hành tinh quanh Mặt Trời không phải là quỹ ñạo tròn. Nhưng mô hình Vũ trụ Nhật 
tâm ñã ñánh dấu bước ngoặt trong nhận thức của con người về Vũ trụ và ñược coi là 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất của loài người.  

 

Hình 1.3. Hình dáng Vũ trụ qua chụp WMAP về bức xạ phông vi sóng Vũ trụ 

1.1.4. Sự hình thành các thiên hà và hệ Ngân hà 

Người ta cho rằng, sau khi Vũ trụ hình thành, mật ñộ vật chất trong Vũ trụ 
không ñồng ñều. Nơi có năng lượng và vật chất tập trung ñã hình thành những ñám 
mây nguyên thủy có khối lượng cực lớn, là mầm mống sinh ra những tập hợp có hàng 
chục, hàng trăm tỉ ngôi sao. Sự tập hợp của các ngôi sao lại thành từng nhóm lớn ñó là 
các thiên hà, Vũ trụ có hàng trăm tỉ thiên hà có kích thước cực lớn, ñường kính có thể 
tới hàng vạn năm ánh sáng (1 năm ánh sáng = 9, 4760. 1015 m).  

Cho ñến nay, nhờ sử dụng kính thiên văn ñiện tử hiện ñại, người ta ñã phát hiện 
ra rất nhiều thiên hà. Dựa vào ñặc ñiểm về hình dạng, các thiên hà ñược chia thành 3 
nhóm: 

- Nhóm các thiên hà hình tròn hoặc elíp  

Chiếm 60% tổng số các thiên hà trong Vũ trụ, các thiên hà này có kích thước to 
nhỏ khác nhau (khối lượng và kích thước giao ñộng từ 3000 – 500.000 năm ánh sáng), 
có những thiên hà có khối lượng lớn gấp Ngân hà hàng trăm lần, nhưng cũng có những 
thiên hà nhỏ chỉ bằng 1/10.000 khối lượng Ngân Hà.  

- Nhóm các thiên hà dạng xoắn ốc  

Chiếm khoảng 30% tổng số các thiên hà, hình dạng giống chiếc mâm tròn, dẹt, 
ở chính giữa có một lõi sáng và xung quanh là những cánh tay xoắn ốc. 

Hệ thiên hà của chúng ta cũng là dạng xoắn ốc, có ñường kính khoảng 100.000 
năm ánh sáng và dày hàng nghìn năm ánh sáng. Nó chứa khoảng 3×1011 (300 tỷ) ngôi 
sao, nhưng bằng mắt thường chỉ nhìn thấy khoảng 6000 sao.     

Ngân hà có tổng khối lượng khoảng 6×1011 (600 tỷ) lần Hệ Mặt Trời. Vì có 
dạng xoắn ốc nên nhìn ngang giống như một chiếc ñĩa (hay thấu kính). ðêm ñêm nhìn 
lên bầu trời vào những ngày bầu trời trong sáng, chúng ta thường thấy có một dải sáng 
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bàng bạc vắt ngang trời. ðó là những cánh tay xoắn ốc của Ngân hà, nơi tập trung 
hàng tỷ ngôi sao nên ánh sáng của nó phản xạ qua nhau. Do vậy, người ta gọi là Ngân 
hà (dòng sông bạc). Hệ thiên hà của chúng ta 
vì thế có tên là Hệ Ngân Hà.                              

Trong Hệ Ngân Hà, Hệ Mặt Trời chỉ 
là một bộ phận rất nhỏ nằm trên một cánh tay 
xoắn ốc, cách trung tâm khoảng 27.700 năm 
ánh sáng và Hệ Mặt Trời phải mất khoảng 
226 triệu năm ñể hoàn thành một chu kỳ 
quay chung quanh tâm của Hệ Ngân Hà (thời 
gian ñó gọi là “năm thiên hà”) và như vậy nó 
ñã hoàn thành khoảng 25 vòng quay xung 
quanh tâm Hệ Ngân Hà kể từ khi nó hình 
thành ñến nay. Vận tốc quỹ ñạo của Hệ Mặt 
Trời như vậy ñạt 217 km/s.     

- Nhóm các thiên hà dạng tinh vân  

Có số lượng ít nhất, chỉ 
giống như những ñám mây sáng có 
kích thước to nhỏ khác nhau trên 
bầu trời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1.5. Hiện tượng giãn nở Vũ trụ 

Năm 1929 nhà thiên văn người Mỹ Hơpbơn (Hubble) trong khi quan sát các 
thiên hà trong Vũ trụ ñã phát hiện ra sự thay ñổi khoảng cách của 24 thiên hà ñã ñược 
ño tính kỹ từ trước, ñó là các thiên hà ñều rời ra xa nhau, tốc ñộ rời xa của chúng tỉ lệ 
thuận với khoảng cách ñến người quan sát. ðó là hiện tượng rời ra xa nhau của các 
thiên hà và mở rộng khoảng cách giữa chúng, tốc ñộ chuyển ñộng rời xa và mở rộng 
khoảng cách giữa chúng tỉ lệ thuận với cự ly giữa chúng với chúng ta và giữa chúng 
với nhau (tuân theo ñịnh luật Hubble), ñiều này chứng tỏ Vũ trụ ñang giãn nở. 

Hình 1.5. Thiên hà nhìn giống như ñám mây 

Hình 1.4. Thiên hà xoắn ốc - Ngân Hà 
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Hiện các thiên hà vẫn tiếp tục giãn nở, có lẽ còn giãn nở cho ñến một lúc nào ñó 
lực ñẩy ra phía ngoài bị lực hấp dẫn triệt tiêu, lúc ñó sự co lại và bị ép trong một 
khoảng không gian nhỏ hẹp sẽ làm chúng bùng nổ trở lại. 

1.2. Các giả thuyết về sự hình thành Hệ Mặt Trời và Trái ðất 

ðã từ lâu, người ta luôn tìm cách ñể giải thích về nguồn gốc Hệ Mặt Trời, cũng 
vì vậy ñã có rất nhiều giả thuyết ra ñời giải thích về nguồn gốc Hệ Mặt Trời. Nhưng 
với khả năng hiểu biết và trình ñộ nhận thức của từng thời kỳ khác nhau, nên ñã ñưa ra 
nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc Hệ Mặt Trời. Trong ñó, tiêu biểu có các giả 
thuyết: 

1.2.1. Giả thuyết của Căng - Láplátxơ (Kant – Laplace)  

- Năm 1755 nhà Triết học Căng người ðức (Immanuel Kant) dựa vào cơ sở lý 
thuyết của môn cơ học ñể giải thích sự hình thành và nguồn gốc chuyển ñộng của các 
thiên thể.  

Theo ông, Mặt Trời và các hành tinh hình thành từ một ñám mây bụi Vũ trụ dày 
ñặc, có thể là chất khí và cũng có thể là chất rắn ở trạng thái nguội lạnh. Vật chất ở gần 
Mặt Trời, do sức hút va chạm nhau và sinh ra vận ñộng xoáy ốc hình thành các vành 
vật chất ñặc quay xung quanh Mặt Trời. Sau ñó, phần lớn khối lượng của mỗi vành kết 
tụ lại thành một khối cầu, ñó là các hành tinh; còn phần nhỏ tạo thành vệ tinh. Vì vậy, 
Căng ñã từng nêu ý nghĩ “hãy cho tôi vật chất tôi sẽ xây dựng nên thế giới”. 

- Năm 1824 nhà Toán học, Thiên văn học Láplátxơ (người Pháp) ñã xây dựng 
giả thuyết mới dựa trên cơ sở giả thuyết của Căng gọi là giả thuyết Căng - Láplátxơ. 

Theo Láplátxơ, các hành tinh ñược hình thành từ một khối khí loãng nóng 
bỏng, quay nhanh xung quanh Mặt Trời. Các vật chất này ngày càng quay chậm lại và 
nguội lạnh, ñông ñặc sinh ra vận ñộng xoáy ốc và cũng hình thành các vành vật chất 
ñặc quay xung quanh Mặt Trời. Quá trình hình thành hành tinh, vệ tinh tương tự với 
giả thuyết Căng. 

Giả thuyết của Căng - Láplátxơ ñã giải thích ñược cấu trúc cơ bản của Hệ Mặt 
Trời. Tuy nhiên, ñến thế kỷ XIX giả thuyết ñã bộc lộ một số hạn chế vì không trả lời 
ñược tại sao có một số vệ tinh (11 Vệ tinh) của Mộc, Thổ, Thiên Vương tinh có chiều 
quay ngược với chiều quay chung của hệ, tại sao mặt phẳng xích ñạo và mặt phẳng 
quỹ ñạo của 5 vệ tinh thuộc Thiên Vương tinh ñều vuông góc với mặt phẳng Hoàng 
ñạo. Nếu theo sơ ñồ của Láplátxơ thì các hành tinh phải quay quanh trục theo chiều 
kim ñồng hồ, nhưng thực tế các hành tinh lại quay ngược lại. Trong khi tự quay, tại 
sao không khí ở vành vật chất lại ngưng tụ lại thành hành tinh, trong khi kết quả 
nghiên cứu phải phân tán vào Vũ trụ. 

Sai lầm cơ bản của giả thuyết là momen quay của Mặt Trời. Mặt Trời tự quay 
một vòng quanh trục phải mất từ 25 - 27 ngày. Tốc ñộ tự quay chậm ñó làm sao ñủ sức 
tách một phần vật chất ra thành các hành tinh. Ngay cả ñộ dẹt do sức ly tâm sinh ra 
cũng không quan sát thấy. 
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1.2.2. Giả thuyết của Jinxơ (Jeans) 

Vào những năm 30 của thế kỉ XX, nhà bác học Jinxơ người Anh ñã ñưa ra giả 
thuyết về nguồn gốc Hệ Mặt Trời. 

Theo Jinxơ, vào thời gian xa xưa có một ngôi sao lạ kích thước tương tự Mặt 
Trời, chuyển ñộng vào gần Mặt Trời, khoảng cách từ ngôi sao lạ ñến Mặt Trời chỉ gần 
bằng bán kính Mặt Trời. Trong ñiều kiện ñó, hiện tượng triều lực xuất hiện làm cho 
vật chất trên Mặt Trời lồi ra ở hai phía ñối diện thành những bướu vật chất nóng ñỏ, 
thon dài. Bướu hướng về phía ngôi sao lạ dài hơn phía ñối diện, cuối cùng cuống vật 
chất tách ra khỏi Mặt Trời, ñứt ra từng ñoạn và tạo thành các hành tinh trong Hệ Mặt 
Trời. Như vậy là sự hình thành các hành tinh Hệ Mặt Trời xảy ra là do một tai biến Vũ 
trụ.       

Giả thuyết Jinxơ ñã giải thích ñược mômen quay của các hành tinh không phụ 
thuộc vào ñộng lượng của Mặt Trời. Nhưng giả thuyết ñã có những hạn chế ñó là, 
người ta ñã tính toán và thấy rằng vì khoảng cách giữa các thiên thể trong Ngân hà rất 
lớn. Nếu cho ñường kính Mặt Trời bằng 1mm, thì khoảng cách từ ngôi sao lạ ñến Mặt 
Trời gần nhất cũng là 20 - 25 km. Các sao chuyển ñộng hỗn ñộn trong Vũ trụ, nên xác 
suất ngôi sao lạ di chuyển vào gần Mặt Trời với khoảng cách 1mm ñể có thể tạo ra 
một lực hấp dẫn bứt phá ñược vật chất của Mặt Trời là rất hiếm hoi. Theo tính toán, 
hiện tượng này có thể xảy ra trong Ngân hà với khoảng thời gian 2017 năm, trong khi 
tuổi già nhất của các ngôi sao là 1013 năm, nên Hệ Ngân hà chưa có tai biến ñó xảy ra. 

1.2.3. Giả thuyết của Ôttô Smít (Otto Smith) 

Năm 1950, các nhà khoa học Xô Viết (ñại diện có Ôttô Smít, Lêbêdinxki 
Krat…) ñã ñề ra một giả thuyết mới về nguồn gốc Hệ Mặt Trời.  

Giả thuyết cho rằng, những thiên thể trong Hệ Mặt Trời cũng ñược hình thành 
từ một ñám mây bụi và khí nguội lạnh, ñám mây bụi khí ban ñầu quay tương ñối 
chậm. Trong quá trình chuyển ñộng trong Hệ Ngân hà, sự vận ñộng lộn xộn ban ñầu 
của các hạt bụi ñã dẫn ñến hiện tượng va chạm lẫn nhau, làm cho ñộng năng chuyển 
thành nhiệt năng. Kết quả là các hạt bụi nóng lên, dính kết với nhau, khối lượng của 
ñám bụi giảm ñi, tốc ñộ quay nhanh hơn và quỹ ñạo của các hạt bụi là quỹ ñạo trung 
bình của chúng. Sự chuyển ñộng dần ñi vào trật tự, ñám mây bụi có dạng dẹt hình ñĩa 
với các vành xoắn ốc, khối bụi lớn nhất tập trung ở trung tâm, nơi mà nhiệt ñộ tăng lên 
rất cao và các phản ứng hạt nhân bắt ñầu xuất hiện, Mặt Trời như vậy là ñã ñược hình 
thành, những vành xoắn ốc ở phía ngoài cũng dần dần kết tụ lại dưới tác dụng của 
trọng lực và trở thành các hành tinh. Giả thuyết cho rằng sự việc ñã xảy ra cách ñây 
vào khoảng 10 tỉ năm. 

Giả thuyết của Ôttô Smít ñã giải quyết ñược những vấn ñề mà các giả thuyết 
trước chưa giải thích ñược, như các hành tinh thuộc nhóm Trái ðất có kích thước nhỏ 
nhưng tỉ trọng lớn, còn nhóm Mộc tinh thì ngược lại. Nguyên nhân hình thành ñặc 
ñiểm ñó là do trong quá trình hình thành các hành tinh, dưới tác dụng bức xạ nhiệt và 
ánh sáng của Mặt Trời (lúc ñó lớn hơn bây giờ) những vành vật chất ở gần trung tâm 
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bị hun nóng nhiều nhất, thành phần khí và ngay cả một số phần vật chất rắn ở những 
vành này bị bốc hơi và bị áp lực của ánh sáng ñẩy ra ngoài. ðiều ñó ñã làm cho những 
vành vật chất ở gần Mặt Trời chỉ còn lại một khối lượng nhỏ vật chất nhưng nặng và 
có ñộ bốc hơi kém như sắt và niken. Ở các vành vật chất xa Mặt Trời ít chịu tác ñộng 
của áp lực ánh sáng Mặt Trời, các hành tinh ñược hình thành từ vật chất nguyên thủy 
chưa phân dị và vật chất bốc hơi từ các vành bên trong, gồm chủ yếu là các chất khí 
nhẹ như hyñrô nên có khối lượng lớn, tỉ trọng nhỏ (thuộc nhóm Mộc tinh). Với hình 
dạng ñĩa của ñám mây bụi ban ñầu, giải thích ñược tại sao quỹ ñạo của các hành tinh 
lại ñược sắp xếp trên cùng một mặt phẳng. Các quỹ ñạo ñó ít nhiều ñều có hình elíp là 
do tác ñộng qua lại rất phức tạp giữa các thiên thể với nhau. 

Trong Hệ Mặt Trời, Thủy tinh có khối lượng và tốc ñộ tự quay nhỏ nhất. ðiều 
ñó có liên quan ñến vị trí của nó ở gần Mặt Trời, bức xạ mạnh của Mặt Trời làm giảm 
khối lượng và sự ma sát lớn của triều lực làm giảm tốc ñộ tự quay của nó. Còn tính 
chất ñặc biệt của Hỏa tinh về mặt khối lượng (chỉ hơn 1/10 khối lượng Trái ðất), cũng 
ñược giải thích là do tác ñộng của Mộc tinh ñã cướp ñi một phần vật chất của Hỏa 
tinh, một phần còn lại tạo nên Vành ñai các tiểu hành tinh. 

Bộ phận giữa của các vành vật chất bên trong, do có khối lượng vật chất rất lớn 
nên ñã xuất hiện một hành tinh ñôi Trái ðất – Mặt Trăng. Quá trình hình thành hành 
tinh ñôi ñược giải thích là vì momen quay rất lớn nên vật chất ở ñây không thể tập 
trung vào một trung tâm mà phải có trung tâm thứ hai, Mặt Trăng chính là trung tâm 
thứ hai. 

Tuy ñã giải thích ñược nhiều vấn ñề về Hệ Mặt Trời, nhưng giả thuyết cũng có 
những hạn chế là chưa biết nguồn gốc của Mặt Trời từ ñâu và sự phân bố khác nhau về 
momen ñộng lượng giữa các hành tinh. 

* Tuy ñã có nhiều giả thuyết về nguồn gốc Hệ Mặt Trời và sẽ còn có các giả 
thuyết mới, nhưng nhìn chung các giả thuyết ñã nêu ñều tập trung vào 3 vấn ñề: 

- Vấn ñề trạng thái vật chất: 

 + Mặt Trời và các hành tinh ñược hình thành từ một khối khí và bụi ban ñầu rất 
nóng, sau ñó nguội dần. Giả thuyết này có cơ sở khoa học hơn cả, vì phù hợp với bản 
chất vật lý của quá trình giảm kích thước của khối khí và bụi khi nguội lạnh. 

+ Mặt Trời và các hành tinh ñược hình thành từ một ñám bụi ban ñầu nguội 
lạnh, rồi sau ñó mới dần dần nóng lên.  

- Vấn ñề thời gian hình thành: 

 + Mặt Trời và các hành tinh cùng hình thành một lúc. 

+ Mặt Trời hình thành trước sau ñó các hành tinh hình thành từ khối vật chất 
còn lại. 

+ Mặt Trời có trước, sau ñó các hành tinh mới hình thành do vật chất từ Mặt 
Trời tách ra. 

- Vấn ñề nguyên nhân hình thành: 
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+ Mặt Trời và các hành tinh ñược hình thành cùng một lúc và theo một cách 
giống nhau là do sự ngưng tụ của ñám mây vật chất ban ñầu. 

+ Mặt Trời ñược hình thành trước sau ñó các hành tinh mới ñược hình thành do 
một “tai biến Vũ trụ” xảy ra. 

1.3. Kết luận khoa học rút ra từ các giả thuyết 

Các giả thuyết về nguồn gốc Hệ Mặt Trời chưa ngừng lại và còn nhiều vấn ñề 
tranh cãi về nguồn gốc, về vật chất ban ñầu, về quá trình hình thành… nhưng qua các 
giả thuyết có thể rút ra ñược rằng: 

- Do cấu trúc của Hệ Mặt Trời và vị trí ñặc biệt của Trái ðất, sự xuất hiện lớp 
vỏ ñịa lý và sự sống trên Trái ðất là một ñiều hợp với quy luật phát triển của tự nhiên, 
không có yếu tố huyền bí, siêu nhiên ở ñây. 

- Mặt Trời là một nguồn năng lượng vô tận, có vai trò rất lớn trong lịch sử hình 
thành Trái ðất và lớp vỏ ñịa lý. Trong lớp vỏ ñịa lý, chỉ một phần nhỏ năng lượng của 
Mặt Trời tích lũy lại ñã ñủ bảo ñảm cho sự phát triển của toàn bộ tự nhiên trên bề mặt 
Trái ðất. Sự tồn tại của sinh quyển ñã làm cho hành tinh của chúng ta khác với các 
hành tinh khác. 

1.4. Hệ Mặt Trời 

Hệ Mặt Trời (còn gọi là Thái Dương Hệ) là một hệ hành tinh (tập ñoàn thiên 
thể), có Mặt Trời (còn gọi là Sao) ở trung tâm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực 
hấp dẫn của Mặt Trời gồm 8 hành tinh chính quay xung quanh, 6 trong số các hành 
tinh này có vệ tinh riêng của chúng, cùng một lượng lớn các thiên thể khác gồm các 
hành tinh lùn (như Xêrét (Ceres), Diêm Vương (Pluto), Eris), tiểu hành tinh, sao chổi, 
thiên thạch, bụi và plasma ñã ñược hình thành cách ñây khoảng 4,6 tỉ năm. 

1.4.1. ðặc ñiểm chung của Hệ Mặt Trời 

1.4.1.1. Nguồn gốc 

Theo các giả thuyết, Hệ Mặt Trời ñược hình thành từ một khối khí và bụi khổng 
lồ. Khối này vừa quay vừa tụ tập vật chất vào trung tâm do lực hấp dẫn, dần dần trở 
thành một ñám mây bụi dày ñặc, dẹt hình ñĩa với các vành vật chất xoắn ốc. Sau ñó 
quá trình tập trung vật chất có dạng khối cầu ở trung tâm và theo các vành khác nhau 
ñã tạo nên Hệ Mặt Trời. 

1.4.1.2. Cấu trúc   

Hệ Mặt Trời có thiên thể lớn ở trung tâm là Mặt Trời, quay xung quanh có các 
thiên thể nhỏ hơn gồm các hành tinh, tiểu hành tinh, các sao chổi, thiên thạch, khí và 
bụi. 
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Hình 1.6. Cấu trúc Hệ Mặt Trời 

Cấu trúc từ trong ra ngoài: Mặt Trời - Thủy tinh - Kim tinh - Trái ðất - Hỏa 
tinh - Vành ñai tiểu hành tinh (có hành tinh lùn Cares) - Mộc tinh - Thổ tinh - Thiên 
Vương tinh - Hải Vương tinh - Hành tinh lùn Diêm Vương - Hành tinh lùn Eris - 
Ngoài cùng là Vòng ñai Kuiper và ðám mây Oort.  

1.4.1.3. Vận ñộng của Hệ Mặt Trời 

Hệ Mặt Trời là một phần của thiên hà có tên gọi là Ngân Hà. ðây là một thiên 
hà xoắn ốc với ñường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng chứa khoảng 200 tỷ ngôi 
sao, trong ñó Mặt Trời của chúng ta là một ngôi sao ñiển hình. 

Hệ Mặt Trời nằm trong cánh tay xoắn ốc của Hệ Ngân Hà. Khoảng cách từ Hệ 
Mặt Trời tới tâm Ngân Hà khoảng từ 25.000 ñến 28.000 năm ánh sáng. Vận tốc của 
Hệ Mặt Trời trên quỹ ñạo là khoảng 251km/s, và nó hoàn thành một chu kỳ quay 
quanh tâm Ngân Hà khoảng 225 - 250 triệu năm.  

1.4.1.4. ðặc ñiểm chung của các hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời  

Theo các giả thuyết cho rằng Hệ Mặt Trời cùng ñược sinh ra từ một ñám khí và 
bụi ban ñầu (chủ yếu là hydro và heli), nên Hệ Mặt Trời có chung một số ñặc ñiểm 
quan trọng:  

- Tất cả các hành tinh ñều quay xung quanh Mặt Trời theo một quỹ ñạo gần tròn 
(tâm sai nhỏ chưa ñến 0,1).  

- Mặt phẳng quỹ ñạo của tất cả các hành tinh gần trùng khớp nhau, phần lớn 
chúng tạo với mặt phẳng Hoàng ñạo một góc không quá 4o (trừ Thủy tinh và hành tinh 
lùn Diêm Vương có quỹ ñạo nghiêng so với mặt phẳng Hoàng ñạo theo những góc 
tương ứng là 7o9’, 17o9”). 

- Tất cả các hành tinh ñều quay xung quanh Mặt Trời theo cùng một hướng 
ngược chiều kim ñồng hồ nếu nhìn từ Bắc thiên cực xuống mặt phẳng quỹ ñạo. 
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- Tất cả các hành tinh (trừ Kim tinh và Thiên Vương tinh) và phần lớn các vệ 
tinh cũng ñều quay quanh trục của chúng theo chiều từ Tây qua ðông (ngược chiều 
kim ñồng hồ). 

Hình 1.7. Mặt phẳng Hoàng ñạo của các thiên thể Hệ Mặt Trời 

- Tất cả các thành viên trong Hệ Mặt Trời ñều có cấu tạo bởi các nguyên tố hóa 
học có trong bảng tuần hoàn của Mendeleev. Tuy nhiên, trạng thái vật chất và nồng ñộ 
khối lượng các nguyên tố không giống nhau ở các thành viên trong Hệ Mặt Trời. 

- Các hành tinh của Hệ Mặt Trời có thể chia thành 2 nhóm: 

 

Hình 1.8. Nhóm các hành tinh bên trong 

+ Nhóm các hành tinh bên trong (kiểu Trái ðất) gồm Thủy tinh, Kim tinh, Trái 
ðất, Hỏa tinh. Có ñặc trưng rắn ñặc, ñược tạo thành từ ñá. Chúng ñược tạo thành trong 
những vùng nóng hơn gần Mặt Trời, nơi các vật liệu dễ bay hơi hơn ñã bay mất chỉ 
còn lại những vật liệu có nhiệt ñộ nóng chảy cao, như silicat tạo thành vỏ rắn của các 
hành tinh và lớp bán lỏng như sắt, tạo thành lõi của các hành tinh này. Tất cả ñều có 
các hố trên bề mặt tạo ra bởi va chạm với thiên thạch và nhiều ñặc trưng kiến tạo bề 
mặt, như các thung lũng nứt rạn và các núi lửa. Các hành tinh nhóm này có kích thước 
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nhỏ, tỉ trọng trung bình lớn, quay chậm quanh trục, có ít hoặc không có vệ tinh (Trái 
ðất: 1; Hỏa tinh: 2 vệ tinh). 

 

Hình 1.9. Nhóm hành tinh bên ngoài 

+ Nhóm các hành tinh bên ngoài (kiểu Mộc tinh) gồm Mộc tinh, Thổ tinh, 
Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh. Có cấu tạo chủ yếu là các chất khí, ña phần là 
hydro và heli do chúng giữ lại khi các khí nhẹ bị ñẩy từ vòng trong ra ở thời kỳ ñầu 
hình thành Hệ Mặt Trời. Nhóm này ñược cấu tạo bằng chất khí nên có kích thước lớn, 
nhưng tỉ trọng trung bình nhỏ, có nhiều vệ tinh quay xung quanh (Mộc tinh: 63, Thổ 
tinh: 49, Thiên Vương tinh: 27, Hải Vương tinh: 13).  

+ Vành ñai tiểu hành tinh, nằm ở ranh giới 
ngăn cách giữa nhóm trong và nhóm ngoài (giữa 
quỹ ñạo của Hỏa tinh và Mộc tinh, khoảng giữa 
2,3 - 3,3 ñơn vị thiên văn tính từ Mặt Trời). Vành 
ñai tiểu hành tinh bao gồm các tiểu hành tinh là 
các thiên thể nhỏ hơn hành tinh, thường không có 
khối lượng ñủ lớn ñể lực hấp dẫn làm cho nó có 
hình dạng cầu. Vành ñai chính có hàng nghìn các 
tiểu hành tinh có ñường kính lớn hơn 1km, các 
tiểu hành tinh với ñường kính nhỏ hơn 500 m 
ñược gọi là thiên thạch và hàng triệu các vật thể bé 
như bụi. ðặc biệt, tiểu hành tinh lớn nhất Xêrét có 
ñường kính khoảng 1000 km, ñủ lớn ñể có dạng 
hình cầu, làm nó có thể trở thành một hành tinh 
theo một số ñịnh nghĩa.  

Cấu tạo vật chất của vành ñai tiểu hành tinh chủ yếu từ các khoáng chất không 
bay hơi. Nguồn gốc của nó theo các nhà khoa học, các tiểu hành tinh ñược cho là 
những gì còn sót lại của một hành tinh kiểu Trái ðất, hoặc nhỏ hơn ñã không thể kết 
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hợp lại từ khi Hệ Mặt Trời mới hình thành, vì sự gây nhiễu của lực hấp dẫn từ Sao 
Mộc. Cũng có ý kiến cho rằng là sản phẩm còn lại của một hành tinh ñá bị phá hủy do 
va ñập. 

1.4.1.5. Phân bố khối lượng trong Hệ Mặt Trời  

Trong Hệ Mặt Trời, Mặt Trời chiếm khoảng 99,86% khối lượng của cả Hệ Mặt 
Trời. Hai vật thể có ñường kính lớn nhất của Hệ Mặt Trời (sau Mặt Trời) là Mộc tinh 
và Thổ tinh chiếm 91%, các hành tinh còn lại và các sao chổi, vệ tinh, thiên thạch, 
bụi… chiếm phần còn lại chỉ khoảng 0,1274% khối lượng cả Hệ. ðám mây Oort có 
thể chiếm một phần ñáng kể, nhưng hiện nay sự hiện diện của nó còn chưa ñược xác 
ñịnh. 

1.4.2. Mặt Trời 

1.4.2.1. Vị trí của Mặt Trời 

Trong Hệ Mặt Trời, Mặt Trời là thiên thể duy nhất tự phát sáng nhờ những 
phản ứng nhiệt hạch xảy ra bên trong, vì thế Mặt Trời ñược gọi là một ngôi sao. Mặt 
Trời nằm ở trung tâm và cũng là hạt nhân của Hệ Mặt Trời, ñồng thời là nguồn cung 
cấp năng lượng chủ yếu và là ñộng lực của mọi quá trình tự nhiên xảy ra trên Trái ðất.  

1.4.2.2. Kích thước Mặt Trời  

Mặt Trời là ngôi sao ñơn, chiếm khối lượng bằng 99,86% tổng khối lượng toàn 
Hệ. Mặt Trời là một hình cầu gần hoàn hảo, chỉ hơi dẹt khoảng chín phần triệu, có 
nghĩa ñường kính cực của nó khác biệt so với ñường kính xích ñạo chỉ khoảng 10 km. 

Mặt Trời có ñường kính 1.329,000 km (gấp 109 lần ñường kính Trái ðất), có 
diện tích bề mặt 6,0877 x 1012 km2 (gấp Trái ðất 11.900 lần), thể tích Mặt Trời bằng 
1,4122 x 1018 km³ (gấp 1,3 triệu lần thể tích Trái ðất). Khối lượng Mặt Trời khoảng 
1,9891 x 1030 kg (gấp 332.946 lần khối lượng Trái ðất). Chính do khối lượng khổng lồ 
này mà sức hút của Mặt Trời ñủ ñể duy trì sự chuyển ñộng của các hành tinh trên quỹ 
ñạo, không ñể cho lực li tâm làm văng chúng ra khỏi Hệ Mặt Trời. 

Do cấu tạo bằng khí là chủ yếu nên tỉ trọng trung bình của Mặt Trời nhỏ, chỉ 
bằng 1,41g/cm3, tỉ trọng này nhỏ hơn Trái ðất.  

1.4.2.3. Năng lượng và bức xạ 

Nguồn năng lượng Mặt Trời phát ra là do phản ứng tổng hợp nhiệt hạch 4H2 = 
1heli phát ra dưới dạng các tia bức xạ và nó tạo ra ñộ sáng 827 x 1026 W. Mỗi giây 
Mặt Trời tiêu hủy khoảng 600 - 700 triệu tấn hydro, trong ñó khoảng 4 triệu tấn biến 
thành năng lượng.  

Nhiệt ñộ của Mặt Trời có sự phân hóa khác nhau rất rõ rệt, nhiệt ñộ ở tâm 13,6 
MK (13.600,000 K); trên bề mặt khoảng 5.780 K (5.506,85 oC), nhiệt ñộ nhật hoa là 5 
MK (bằng 5.000,000 K). 
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Mặt Trời có các chu kỳ hoạt ñộng mạnh và yếu xen kẽ nhau với chu kỳ khoảng 
11,3 năm, sự biến ñổi có tính chu kỳ ñó làm ảnh hưởng ñến thời tiết và khí hậu trên 
Trái ðất. 

1.4.2.4. Cấu tạo của Mặt Trời 

Mặt Trời cấu tạo chủ yếu bằng khí, với khoảng 74% khối lượng là khí hyñrô 
(khoảng 92% thể tích), 24% khối lượng là khí heli (khoảng 7% thể tích), 2% là các 
nguyên tố khác gồm sắt, niken, oxy, silicon, sulfur, magnesium, carbon, neon, calcium 
và chromium. Mật ñộ khí giảm từ trung tâm ra ngoài.  

Mặt Trời cấu tạo gồm các lớp khác nhau. Từ trung tâm ra ngoài gồm: Lõi - 
vùng bức xạ - vùng ñối lưu - quyển sáng - quyển sắc - quầng - vết ñen Mặt Trời - ñốm 
- chỗ lồi lên. 

� Lõi Mặt Trời: Chiếm khoảng 0,2 ñến 0,25 bán kính, có mật ñộ cao 150 g/cm3 
và nhiệt ñộ gần 13.600,000 K (so với nhiệt ñộ bề mặt Mặt Trời khoảng 5.800 K).  

Lõi là ñịa ñiểm duy nhất trong Mặt Trời tạo ra một lượng ñáng kể nhiệt thông 
qua phản ứng tổng hợp hạt nhân. Phần còn lại ñược ñốt nóng bởi năng lượng truyền ra 
ngoài từ lõi. Tất cả năng lượng ñược tạo ra từ phản ứng tổng hợp hạt nhân trong lõi 
phải ñi qua nhiều lớp ñể tới quyển sáng trước khi ñi vào không gian như ánh sáng Mặt 
Trời hay năng lượng ñộng lực của các hạt.  

� Vùng bức xạ: Từ khoảng 0,25 ñến khoảng 0,7 bán kính Mặt Trời, vật liệu 
Mặt Trời nóng và ñặc; ñủ ñể bức xạ nhiệt chuyển ñược nhiệt ñộ từ trong lõi ra ngoài. 

Trong vùng này không có ñối lưu nhiệt; tuy các vật liệu lạnh ñi khi ñộ cao tăng 
lên (từ 7.000,000 °C tới khoảng 2.000,000 °C), mật ñộ giảm sút hàng trăm lần (từ 20 
g/cm³ xuống còn 0,2 g/cm³) từ ñáy lên ñỉnh vùng bức xạ. 

� Vùng ñối lưu: Trong lớp ngoài của Mặt Trời, từ bề mặt Mặt Trời xuống xấp 
xỉ 200.000 km (khoảng 70% bán kính Mặt Trời), plasma Mặt Trời không ñủ ñặc hay 
ñủ nóng ñể chuyển năng lượng nhiệt từ bên trong ra ngoài bằng bức xạ. Vì thế, ñối lưu 
nhiệt diễn ra khi các cột nhiệt mang vật liệu nóng ra bề mặt (quyển sáng) của Mặt 

 

Hình 1.11. Bề mặt Mặt Trời 
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Trời. Khi vật liệu lạnh ñi ở bề mặt, nó ñi xuống d
nhiệt từ ñỉnh vùng bức xạ. Ở bề mặt nh
xuống 5.700 K và mật ñộ chỉ c
nước biển).  

Các lớp của Mặt Trời  

1. Lõi 

2. Vùng bức xạ 

3. Vùng ñối lưu  

4. Quyển sáng 

5. Quyển sắc 

6. Quầng 

7. Vết ñen Mặt Trời  

8. ðốm 

9. Chỗ lồi lên 

Hình 1.12. 

� Quyển sáng: Bề mặt nh
bên dưới nó Mặt Trời trở n
ánh sáng Mặt Trời nhìn thấy ñ
hoàn toàn khỏi Mặt Trời. Sự thay ñổi trong ñộ mờ ñục xảy ra v
ion H−, chính vì vậy ñã dễ d
chúng ta thấy, ñược tạo ra khi các electron phản ứng với các nguy
các ion H−. Quyển sáng thực tế d
ñộ hạt ~1023 m−3.  

� Khí quyển Mặt Trời: 

- Lớp quang quyển (photosphere) hay l
dày khoảng 100 – 800 km. Trên quang quy
nhiệt ñộ thấp hơn, khoảng 4000
sáng rộng xung quanh. 

- Lớp thứ hai là sắc quyển (c
chủ yếu hiñro, heli, oxy và các ch
sáng phụt lên cao hàng trăm hay hàng ngh
vài phút, ñó là những “tai lửa hay b
tử ngoại tăng lên, xuất hiện b
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ời. Khi vật liệu lạnh ñi ở bề mặt, nó ñi xuống dưới ñáy vùng ñối lưu, ñ
ức xạ. Ở bề mặt nhìn thấy ñược của Mặt Trời, nhiệt ñộ ñ
ật ñộ chỉ còn 0,2 g/m³ (khoảng 1/10.000 mật ñộ không khí 

12. Mô hình cấu tạo Mặt Trời với các lớp 

ề mặt nhìn thấy ñược của Mặt Trời - quyển sáng, l
ới nó Mặt Trời trở nên mờ ñục với ánh sáng nhìn thấy ñược. Tr

ấy ñược tự do ñi vào không gian và năng lượng của nó thoát 
ỏi Mặt Trời. Sự thay ñổi trong ñộ mờ ñục xảy ra vì sự giảm khối l

ễ dàng hấp thụ ánh sáng. Trái lại, ánh sáng nhìn th
ợc tạo ra khi các electron phản ứng với các nguyên tử 

ển sáng thực tế dày từ hàng chục tới hàng trăm km. Quy

ển Mặt Trời: Là phần bên trên quyển sáng ñược chia l

ớp quang quyển (photosphere) hay là bề mặt nhìn thấy ñược của Mặt Trời, 
km. Trên quang quyển thường hình thành các 

ảng 4000 K), các “vết ñen” thường tồn tại vài ngày và các vùng 

ắc quyển (chromosphere), dày khoảng 14.000 km, thành ph
à các chất hơi Natri, Mg, K, Ca, ... Thường thấy các luồng 

ên cao hàng trăm hay hàng nghìn km (có vận tốc trên 400 km/giây) t
ửa hay bướu lửa”, làm cho nhiệt ñộ và lượng bức xạ các tia 

ất hiện bão từ và ảnh hưởng ñến khí quyển Trái ðất

ưu, ñể nhận thêm 
ợc của Mặt Trời, nhiệt ñộ ñã giảm 

ảng 1/10.000 mật ñộ không khí ở mức 

ển sáng, là lớp mà ở 
ợc. Trên quyển sáng, 

ợng của nó thoát 
ự giảm khối lượng 

ìn thấy ñược mà 
ử hydro ñể tạo ra 

. Quyển sáng có mật 

ợc chia làm 3 lớp 

ợc của Mặt Trời, 
ình thành các “vết ñen” (có 

ài ngày và các vùng 

km, thành phần 
ờng thấy các luồng 

km/giây) tồn tại 
ợng bức xạ các tia 
ất. 


